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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quang Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông T n  h  c Thu n; 

2. Bà Hoàng Th  Thi n  ai. 

Thư ký phiên tòa: Ông  hạm Văn D ơng – Th  ký Tòa án nhân dân
 

huy n Chợ M i, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên tòa: Bà 

 oàn Th y Th y Trang – Kiểm sát viên 

Trong ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại tr  sở Tòa án nhân dân huy n Chợ 

M i xét xử sơ thẩm c ng khai v  án th  lý số: 15/2019/TLST-DS ngày 10 tháng 

01 năm 2019 về tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết đ nh đ a v  án ra 

xét xử số 226/2019/Q XXST-DS ngày 11 tháng 6 năm 2019 giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Bà  hạm Kim N, sinh năm 1959.   a chỉ:  ố nhà 148, t  

06 ấp  ,  , huy n C, tỉnh An Giang  C  m t .  

- Bị đơn: Bà  oàn Th  K, sinh năm 1986 (V ng m t .   a chỉ: ấp M, th  

trấn M, huy n C, tỉnh An Giang.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguy n Thanh  , sinh năm 

1986 (V ng m t .   a chỉ: ấp M, th  trấn M, huy n C, tỉnh An Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi ki n, tờ tự khai và quá trình giải quyết v  án Bà  hạm 

Kim N trình bày: Do chỗ quen biết nên vào ngày 25/02 âl/2014 bà c  cho vợ 

chồng bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   m ợn số tiền 50.000.000 đồng lúc 

vay m ợn c  làm biên nh n, m c đ ch vay để làm vốn mua bán, l i suất th a 

thu n 3 /tháng h n 03 tháng s  trả vốn và l i.  ến h n bà c  đòi nhiều lần nh ng 

vợ chồng bà K,  ng   chỉ trả cho bà đ ợc 10.000.000 đồng, còn lại 40.000.000 

đồng vợ chồng bà K,  ng   c  là tờ cam kết mỗi tháng trả 5.000.000 đồng nh ng 
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đến nay c ng kh ng thực hi n. Nay bà yêu cầu vợ chồng bà  oàn Th  K và  ng 

Nguy n Thanh   trả cho bà số tiền 40.000.000 đồng, kh ng yêu cầu t nh l i. 

Tại phiên tòa h m nay Bà  hạm Kim N v n giữ nguyên yêu cầu khởi 

ki n.  

B  đơn bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   đ  đ ợc Tòa án tri u t p hợp 

l  đến tòa án để tham gia phiên h p kiểm tra vi c giao n p, tiếp c n, c ng khai 

ch ng c  và hòa giải nh ng  ng  , bà Kiều v ng m t kh ng r  lý do. Nên Tòa 

án kh ng ghi nh n ý kiến c a  ng  , bà Kiều về n i dung đơn khởi ki n c a bà 

N. 

 ại di n Vi n kiểm sát phát biểu quan điểm: 

- Về vi c tuân theo pháp lu t c a Thẩm phán, H i đồng xét xử, Th  ký và 

vi c chấp hành pháp lu t c a những ng ời tham gia tố t ng:  ối v i Thẩm phán 

đ ợc phân c ng th  lý giải quyết v  án đ  thực hi n đúng, đầy đ  quy đ nh tại 

các  iều 195, 196, 197, 198 và  iều 203 B  lu t tố t ng dân sự 2015.  ối v i 

H i đồng xét xử đ  tuân theo đúng các quy đ nh c a B  lu t tố t ng dân sự về 

vi c xét xử sơ thẩm v  án. 

 ối v i nguyên đơn: Bà  hạm Kim N t  khi th  lý đến phiên tòa h m nay 

đ  thực hi n đúng theo quy đ nh tại các  iều 70, 71 và  iều 234 B  lu t tố t ng 

dân sự năm 2015. 

 ối v i b  đơn: Ông Nguy n Thanh  , bà  oàn Th  K đ  đ ợc tòa án tri u 

t p hợp l  nh ng v ng m t kh ng lý do, nên H i đồng xét xử tiến hành xét xử là 

ph  hợp  iều 227 B  lu t tố t ng dân sự năm 2015. 

- Về n i dung:  ề ngh  H i đồng xét xử căn c   iều 463 và  iều 466 B  

lu t dân sự năm 2015 xem xét: 

+ Chấp nh n yêu cầu khởi ki n c a bà  hạm Kim N. 

+ Bu c  ng Nguy n Thanh P, bà  oàn Th  K liên đ i trả  hạm Kim 

N40.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên c u các tài li u c  trong hồ sơ v  án đ ợc thẩm tra tại 

phiên tòa, căn c  vào kết qua tranh t ng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n 

đ nh:  

Về th  t c tố t ng:  

 1  Bà  hạm Kim N khởi ki n  ng Nguy n Thanh  , bà  oàn Th  K. Ông 

 , bà Kiều c  nơi c  trú tại ấp M, th  trấn M, huy n C, tỉnh An Giang. Nên Tòa 

án nhân dân huy n Chợ M i th  lý giải quyết là đúng thẩm quyền đ ợc quy đ nh 

tại các  iều 26, 35 và  iều 39 B  lu t tố t ng dân sự. 

 2  B  đơn bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   đ  đ ợc Tòa án tri u t p 

hợp l  đến tham gia phiên tòa lần th  hai nh ng v n v ng m t nên H i đồng xét 

xử tiến hành xét xử v ng m t theo quy đ nh tại  iều 227 c a B  lu t tố t ng dân 

sự. 

 3   ối v i  ng Nguy n Thanh   chồng bà K tại thời điểm vay m ợn 
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kh ng tham gia ký biên nh n nợ, nh ng lại ký tên vào cam kết trả nợ c ng bà K. 

Do đ  H i đồng xét xử cần đ a  ng Nguy n Thanh   tham gia v i t  cách là 

ng ời c  quyền lợi, ngh a v  liên quan là ph  hợp. 

- Về n i dung:  

 4  Bà  hạm Kim N cho bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   vay số tiền 

50.000.000 đồng c  làm biên nh n đ ợc bà Kiều ký xác nh n nợ, và c  h a trả 

cho bà Nh  theo cam kết.  au đ  bà N c  đòi nhiều lần nh ng vợ chồng bà Kiều, 

 ng   chỉ trả đ ợc 10.000.000 đồng và cam kết mỗi tháng trả 5.000.000 đồng 

nh ng đến nay c ng kh ng thực hi n. Nay bà yêu cầu trả lại số tiền 40.000.000 

đồng kh ng yêu cầu t nh l i. H i đồng xét xử xét thấy, hợp đồng đ ợc xác l p 

trên cơ sở tự nguy n, kh ng vi phạm điều cấm c a pháp lu t, kh ng trái đạo đ c 

x  h i, kh ng b  l a dối hay ép bu c nên đây là hợp đồng hợp pháp. Do bà Kiều, 

 ng   vi phạm ngh a v  trả nợ nh  đ  th a thu n nên bà Kiều,  ng   phải c  

ngh a v  thanh toán số tiền nợ cho bà N. M c khác trong quá trình giải quyết v  

án  ng  , bà K đ  đ ợc Tòa án đ  tống đạt th ng báo th  lý v  án về vi c khởi 

ki n c a bà Nh  và tri u t p đến Tòa án tri u t p hợp l  đến tòa án để tham gia 

phiên h p kiểm tra vi c giao n p, tiếp c n, c ng khai ch ng c  và hòa giải 

nh ng bà Kiều,  ng   kh ng c  ý kiến gì về vi c bà Nh  khởi ki n và v ng m t 

kh ng r  lý do. Vì v y, H i đồng xét xử chấp nh n yêu cầu khởi ki n c a Bà 

 hạm Kim N bu c bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   c  ngh a v  trả cho Bà 

 hạm Kim N số tiền 40.000.000 đồng và trả l i theo quy đ nh c a pháp lu t là 

ph  hợp theo quy đ nh tại các  iều 463, 466 B  lu t dân sự năm 2015.  

Do bà  ham Kim N kh ng yêu cầu t nh l i nên H i đồng xét xử kh ng 

xem xét giải quyết. 

 [5] Về án ph :   ơng sự phải ch u án ph  dân sự sơ thẩm theo quy đ nh 

c a pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn c  vào các  iều 463, 466 B  lu t dân sự năm 2015. 

- Các  iều 26, 35, 39, 144, 147, 227 và  iều 273 B  lu t tố t ng dân sự 

năm 2015. 

- Ngh  Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Uỷ ban th ờng 

v  Quốc h i quy đ nh về m c thu, mi n, giảm, n p, quản lý và sử d ng án ph  và l  

ph  Tòa án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nh n yêu cầu khởi ki n c a Bà  hạm Kim N. 

- Bu c bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   c  ngh a v  liên đ i trả cho bà 

 hạm Th  N số tiền 40.000.000  Bốn m ơi tri u  đồng. 

- Về án ph  dân sự sơ thẩm:  

Bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   phải ch u án ph  dân sự sơ thẩm là 

2.000.000 đồng (Hai triệu đ ng). 



 

 

4 

Bà  hạm Kim N đ ợc hoàn lại số tiền tạm  ng án ph  1.000.000 đồng theo 

biên lai thu số 0012452 do Chi c c Thi hành án dân sự huy n Chợ M i, tỉnh An 

Giang cấp ngày 10 tháng 01 năm 2019. 

Kể t  ngày bản án c  hi u lực pháp lu t  đối v i các tr ờng hợp cơ quan thi 

hành án c  quyền ch  đ ng ra quyết đ nh thi hành án  ho c kể t  ngày c  đơn yêu cầu 

thi hành án c a ng ời đ ợc thi hành án  đối v i các khoản tiền phải trả cho ng ời 

đ ợc thi hành án  cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền l i c a số tiền còn phải thi hành án theo 

m c l i suất quy đ nh tại khoản 2,  iều 468 B  lu t dân sự năm 2015. 

Bà  hạm Kim N đ ợc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày 

tuyên án.  

Bà  oàn Th  K,  ng Nguy n Thanh   đ ợc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể t  ngày nh n đ ợc bản án ho c bản án đ ợc niêm yết. 

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại  iều 2  u t thi hành án dân 

sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự c  quyền th a 

thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án ho c b  c ỡng 

chế thi hành án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7 và  iều 9  u t Thi hành án dân sự; 

thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy đ nh tại  iều 30  u t Thi hành án dân 

sự. 

 
Nơi nhận:                                            
- VK ND H. Chợ M i; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi c c THADS H. Chợ M i; 

- Các đ ơng sự; 

-   u: VT, hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thanh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

T n Ph ớc Thuận  Ho ng Th  Thi n  ai 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Quang Thanh 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 52-DS: 

M u bản án sơ thẩm kèm theo bản h  ng d n này đ ợc soạn thảo theo tinh thần quy đ nh tại 

 iều 266 c a B  lu t tố t ng dân sự. M u bản án sơ thẩm kèm theo h  ng d n này đ ợc sử 

d ng cho tất cả các Toà án khi xét xử sơ thẩm các tranh chấp về dân sự, h n nhân và gia đình, 

kinh doanh, th ơng mại, lao đ ng.  

 au đây là những h  ng d n c  thể về vi c sử d ng m u bản án sơ thẩm kèm theo: 

  2  Ô th  nhất ghi số bản án,   th  hai ghi năm ra bản án,   th  ba ghi ký hi u loại bản án  v  

d : Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về dân sự năm 2017 c  số 100 thì ghi: 

“ ố:100/2017/D - T”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về h n nhân và gia đình năm 2017 

c  số 108 thì ghi: “ ố:108/2017/HNG - T”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về kinh 

doanh, th ơng mại năm 2017 c  số 110 thì ghi: “ ố:110/2017/KDTM- T”; nếu là bản án giải 

quyết tranh chấp về lao đ ng năm 2017 c  số 115 thì ghi: “ ố:115/2017/  - T” . 

 3  Ghi ngày, tháng, năm tuyên án kh ng phân bi t v  án đ ợc xét xử sơ thẩm và kết thúc 

trong m t ngày hay đ ợc xét xử sơ thẩm trong nhiều ngày. 

 4  Ghi quan h  tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác đ nh tranh chấp mà Tòa án th  lý 

giải quyết đ ợc quy đ nh tại  iều, khoản nào c a B  lu t tố t ng dân sự, để ghi vào phần 

tr ch yếu c a bản án  v  d : Tranh chấp mà Tòa án th  lý giải quyết là tranh chấp về quốc 

t ch Vi t Nam giữa cá nhân v i cá nhân đ ợc quy đ nh tại khoản 1  iều 26 c a B  lu t tố 

t ng dân sự thì ghi: “tranh chấp về quốc t ch Vi t Nam giữa cá nhân v i cá nhân” .  

 (6  Nếu H i đồng xét xử sơ thẩm gồm ba ng ời, thì chỉ ghi h  tên c a Thẩm phán - Ch  toạ 

phiên toà, b  dòng “Thẩm phán...”, đối v i H i thẩm nhân dân chỉ ghi h  tên c a hai H i thẩm 

nhân dân; nếu H i đồng xét xử sơ thẩm gồm c  năm ng ời, thì ghi h  tên c a Thẩm phán - Ch  

t a phiên toà, h  tên c a Thẩm phán, h  tên c a cả ba H i thẩm nhân dân. Cần chú ý là kh ng ghi 

ch c v  c a Thẩm phán; ch c v , nghề nghi p c a H i thẩm nhân dân. 

 (7) Ghi h  tên c a Th  ký phiên tòa và ghi r  là Th  ký Tòa án ho c Thẩm tra viên c a Tòa án 

nào nh  h  ng d n tại điểm  1). 

  8  Nếu c  Vi n kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà thì ghi nh  h  ng d n tại điểm  1  

song đ i các chữ “Toà án nhân dân” thành “Vi n kiểm sát nhân dân”. 

  9  Tr ờng hợp v  án đ ợc xét xử và kết thúc trong m t ngày thì b  hai chữ “Trong các”  v  

d : Ngày 15 tháng 7 năm 2017 . Tr ờng hợp v  án đ ợc xét xử trong hai ngày thì ghi “Trong 

các ngày”  v  d : Trong các ngày 02, 03 tháng 3 năm 2017 ; nếu t  ba ngày trở lên mà liền 
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nhau thì ghi: “T  ngày đến ngày”  v  d : T  ngày 06 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017); nếu t  ba 

ngày trở lên mà kh ng liền nhau thì ghi trong các ngày  v  d : Trong các ngày 07, 08 và ngày 

15 tháng 3 năm 2017 ; nếu khác tháng mà liền nhau thì ghi t  ngày... tháng... đến ngày... 

tháng...  v  d : T  ngày 31 tháng 05 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017 ; nếu kh ng liền nhau thì ghi 

các ngày c a t ng tháng  V  d : Trong các ngày 30, 31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 

năm 2017 . 

 10  Nếu xét xử k n thì thay c m t  “c ng khai” bằng t  “k n”.  

 11  Ô th  nhất ghi số th  lý,   th  hai ghi năm th  lý và   th  ba nếu là tranh chấp về dân sự 

thì ghi “D ”; nếu là tranh chấp về h n nhân và gia đình thì ghi “HNG ”; nếu là tranh chấp về 

kinh doanh, th ơng mại thì ghi “KDTM”; nếu là tranh chấp về lao đ ng thì ghi “  ”  v  d : 

số 18/2017/T  T-HNG  . 

 12  Ghi nh  h  ng d n tại điểm  4 . 

 13  Nguyên đơn là cá nhân thì ghi h  tên, đ a chỉ c  trú  nếu là ng ời ch a thành niên thì sau 

h  tên ghi ngày, tháng, năm sinh và h  tên ng ời đại di n hợp pháp c a ng ời ch a thành 

niên . Nguyên đơn là cơ quan, t  ch c thì ghi tên cơ quan, t  ch c và đ a chỉ c a cơ quan, t  

ch c đ . 

 14  Chỉ ghi khi c  ng ời đại di n hợp pháp c a nguyên đơn và ghi h  tên, đ a chỉ c  trú; ghi 

r  là ng ời đại di n theo pháp lu t hay là ng ời đại di n theo uỷ quyền c a nguyên đơn; nếu 

là ng ời đại di n theo pháp lu t thì cần ghi chú trong ngo c đơn quan h  giữa ng ời đ  v i 

nguyên đơn; nếu là ng ời đại di n theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngo c đơn: “văn bản 

uỷ quyền ngày... tháng... năm...”. 

V  d  1: Ông Nguy n Văn A trú tại... là ng ời đại di n theo pháp lu t c a nguyên đơn  Giám đốc 

C ng ty TNHH Th ng  ợi . 

V  d  2: Bà  ê Th  B trú tại... là ng ời đại di n theo uỷ quyền c a nguyên đơn  Văn bản 

uỷ quyền ngày... tháng... năm... . 

 15  Chỉ ghi khi c  ng ời bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp c a nguyên đơn. Ghi h  tên, đ a 

chỉ c  trú  nếu là  u t s  thì ghi là  u t s  c a Văn phòng lu t s  nào và thu c  oàn lu t s  

nào ; nếu c  nhiều nguyên đơn thì ghi c  thể bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp cho nguyên 

đơn nào. 

 16  và  19  Ghi t ơng tự nh  h  ng d n tại điểm  13 . 

 17  và  20  Ghi t ơng tự nh  h  ng d n tại điểm  14 . 

 18  và  21  Ghi t ơng tự nh  h  ng d n tại điểm  15 . 

 22  Ghi h  tên, đ a chỉ c  trú  nếu là ng ời ch a thành niên thì sau h  tên ghi ngày, tháng, 

năm sinh và h  tên ng ời đại di n hợp pháp c a ng ời ch a thành niên . 

(23) Ghi h  tên, ch c danh, đ a chỉ nơi làm vi c  nếu kh ng c  nơi làm vi c thì ghi đ a chỉ 

c  trú . 

 24  Ghi h  tên, đ a chỉ nơi làm vi c  nếu kh ng c  nơi làm vi c thì ghi đ a chỉ c  trú . 

 25  Trong phần này ghi r  yêu cầu khởi ki n c a nguyên đơn, c a cơ quan, t  ch c, cá nhân; yêu 

cầu phản tố, đề ngh  c a b  đơn; yêu cầu đ c l p, đề ngh  c a ng ời c  quyền lợi, ngh a v  liên 

quan; ý kiến c a Vi n kiểm sát; ghi ng n g n, đầy đ  các tài li u, ch ng c , tình tiết c a v  án; 

ghi r  các tình tiết, sự ki n kh ng phải ch ng minh, các tình tiết mà các bên đ  thống nhất, kh ng 

thống nhất; đối v i các tình tiết c a v  án mà các bên kh ng thống nhất thì phải ghi r  lý l , l p 

lu n c a t ng bên đ ơng sự. 

   26  Ghi nh n đ nh c a Tòa án về những vấn đề cần phải giải quyết trong v  án  về áp 

d ng pháp lu t tố t ng và pháp lu t n i dung . Tòa án phải căn c  vào tài li u, ch ng c  đ  

đ ợc xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh t ng tại phiên tòa để phân t ch, đánh giá, nh n đ nh 

đầy đ , khách quan về ch ng c  và những tình tiết c a v  án; phân t ch, vi n d n những căn 

c  pháp lu t, án l   nếu c   để chấp nh n ho c kh ng chấp nh n yêu cầu, đề ngh  c a đ ơng 

sự; yêu cầu, đề ngh  c a cơ quan, t  ch c, cá nhân khởi ki n để bảo v  quyền và lợi  ch hợp 

pháp c a ng ời khác  nếu c  ; yêu cầu, đề ngh  c a ng ời bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp 

c a đ ơng sự; ý kiến c a đại di n Vi n kiểm sát  nếu c  ; giải quyết các vấn đề khác c  liên 

quan. Nếu v  án thu c tr ờng hợp quy đ nh tại khoản 2  iều 4 c a B  lu t tố t ng dân sự thì 

t y t ng tr ờng hợp mà Tòa án phân t ch, l p lu n về vi c áp d ng t p quán, t ơng tự pháp 
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lu t, nguyên t c cơ bản c a pháp lu t dân sự, án l  ho c l  c ng bằng. 

Trong phần này, các đoạn văn đ ợc đánh số th  tự trong dấu    .  

(27) T y t ng tr ờng hợp mà ghi r  các căn c  pháp lu t để ra quyết đ nh.  

(28) Ghi các quyết đ nh c a Tòa án về t ng vấn đề phải giải quyết trong v  án, về áp d ng 

bi n pháp khẩn cấp tạm thời, án ph , chi ph  tố t ng và quyền kháng cáo đối v i bản án; 

tr ờng hợp c  quyết đ nh phải thi hành ngay thì phải ghi r  quyết đ nh đ .  ối v i tr ờng hợp 

xét xử sơ thẩm lại v  án mà bản án, quyết đ nh đ  b  h y m t phần ho c toàn b  theo quyết 

đ nh giám đốc thẩm, tái thẩm thì ghi vấn đề tài sản, ngh a v  đ  đ ợc thi hành  nếu c   theo 

bản án, quyết đ nh c  hi u lực pháp lu t nh ng b  h y; tr ờng hợp c  quyết đ nh đ ợc thi 

hành theo quy đ nh tại  iều 482 c a B  lu t tố t ng dân sự thì phải ghi r  n i dung về quyền 

yêu cầu thi hành án, ngh a v  thi hành án, thời hi u thi hành án. 

 29   hần cuối c ng c a bản án, đối v i bản án đ ợc th ng qua tại phòng ngh  án thì phải c  

đầy đ  chữ ký, ghi r  h  tên c a các thành viên H i đồng xét xử và đ ng dấu  bản án này phải 

l u vào hồ sơ v  án ; đối v i bản án để gửi cho các đ ơng sự, cơ quan, t  ch c, cá nhân 

khởi ki n và Vi n kiểm sát thì ghi nh  sau: 


